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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài Luận án
Phật giáo truyền vào Việt Nam từ đầu Công nguyên, thông qua hai con đường, trên bộ và dưới biển. Đường biển do các tăng sĩ và thương gia Ấn Độ, đường bộ do các nhà sư Trung Hoa sang giảng kinh.

Trước khi Phật giáo du nhập, thờ cúng tổ tiên vừa là một đạo lý, vừa là một tín ngưỡng của người Việt. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là niềm tin vào sự linh thiêng của tổ tiên, dù họ đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng vẫn bên cạnh con cháu, phù hộ cho con cháu khi gặp tai ương, rủi ro; vui mừng khi con cháu gặp may mắn, khuyến khích cho con cháu khi gặp điều tốt lành và cũng quở trách con cháu (mà không trừng phạt) con cháu khi làm điều ác. Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng phổ quát, luôn sâu lắng và đi vào tâm thức của mọi người con đất Việt. Người Việt dù đi đâu, ở đâu, vẫn hướng về quê cha đất tổ, nơi có bàn thờ tổ tiên, nơi có mồ mả cha ông mình. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc ta như sau: “Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam ta không có tôn giáo theo nghĩa thông thường như nhiều nước khác. Còn nói tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ cúng ông bà, mọi người đều thờ cúng tổ tiên, làng thì thờ thành hoàng và các bậc anh hùng cứu nước, các tổ phụ, các ngành nghề, các danh nhân văn hóa...”
Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo chính thống đã gạt bỏ phần triết lý xa xôi, khó hiểu, trở về với cuộc sống trần thế hàng ngày. Phật giáo đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa (tục thờ cúng tổ tiên), với những nguyện vọng, ước mơ của người lao động, Phật giáo đã thấm sâu vào trong dân chúng, tồn tại và phát triển qua nhiều đời, nhiều thế hệ và được đông đảo nhân dân Việt Nam hưởng ứng. Phật giáo được Việt hóa đã có sức sống vô cùng mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nên sự dung hợp với truyền thống văn hóa dân tộc trên mọi khía cạnh: lễ hội, tín ngưỡng, phong tục, tập quán... 

Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam từ lâu đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu. Tuy nhiên, các chủ đề trước đây chủ yếu đề cập đến ảnh hưởng của Phật giáo đối với con người Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nói chung; thời gian nghiên cứu của vấn đề tập trung vào giai đoạn Lý - Trần (đỉnh cao sự phát triển của Phật giáo) và sự dung hợp trong truyền thống.

Từ Đổi mới đến nay, đất nước ta bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa -Hiện đại hóa và hội nhập. Dưới ảnh hưởng của kinh tế thị trường, đặc biệt là các chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước, hoạt động của các tôn giáo đều có sự khởi sắc mạnh mẽ, trong đó có Phật giáo. Số lượng phật tử và người đi chùa không ngừng tăng cao. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cũng “rầm rộ”, sôi nổi và đa dạng... dưới nhiều hình thức. Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống (cụ thể là tục thờ cúng tổ tiên) đã mang nội dung và màu sắc mới. Trên cơ sở đó, Phật giáo đã góp phần nâng cao, làm phong phú, đa dạng thêm kho tàng văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt nói riêng, và dân tộc Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống nói trên, do ảnh hưởng từ  mặt trái của kinh tế thị trường nên có một số lệch lạc, “biến tướng”.

Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt thể hiện rõ nét trong các ngôi chùa Phật giáo, bởi đó là nơi diễn ra chủ yếu các hoạt động thờ cúng Phật giáo của người dân, ngôi chùa cũng chiếm một vị trí hết sức đặc biệt trong tâm thức người Việt.

Từ thực tế trên đã đặt ra câu hỏi, sự dung hợp giữa Phật giáo với tục thờ cúng tổ tiên hiện nay biểu hiện như thế nào? Những mặt tích cực và bất cập là gì? Để trả lời trên, đòi hỏi cần thiết phải có những nghiên cứu cụ thể dưới góc độ tôn giáo học. Chính vì vậy, đây là lý do để tác giả luận án chọn đề tài “Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay” (qua khảo cứu tại một số chùa ở  thành phố Hà Nội), để làm Luận án tiến sĩ.

Việc thực hiện đề tài trên cũng giúp các cơ quan chức năng, các nhà quản lý văn hóa tiếp tục bảo tồn và  phát huy những giá trị đạo đức, mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tạo nên, trong bối cảnh hội nhập để xây dựng đất nước. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong vấn đề quản lý tôn giáo tín ngưỡng nói chung và trước những biến tướng về hoạt động tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ Phật nói riêng.  
2. Mục đích và nhiệm vụ của Luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu 
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án chỉ rõ biểu hiện và nguyên nhân của sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay.

- Chỉ ra những tích cực, những bất cập của sự dung hợp hai yếu tố tôn giáo và tín ngưỡng nói trên.

- Từ đó đưa ra xu hướng phát triển của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt trong những năm tới, những kiến nghị nhằm giữ gìn và phát huy những mặt tích cực, hạn chế những bất cập của sự dung hợp giữa Phật giáo và thờ cúng tổ tiên.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ:

Thứ nhất: Luận án phân tích cơ sở lý luận tiếp cận sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay. 

Thứ hai: Phân tích những biểu hiện của sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay (qua khảo sát ở một số chùa tại Hà Nội) trên một số lĩnh vực: đời sống văn hóa tín ngưỡng; nghi lễ thờ cúng...

Thứ ba: Đưa ra xu hướng phát triển của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt trong những năm tới, một số kiến nghị và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong quá trình dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của Luận án là: Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay (người Kinh), (qua khảo sát ở một số ngôi chùa Bắc tông tại Hà Nội)

- Phạm vi thời gian nghiên cứu của Luận án là: Từ 1986 đến nay

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý luận: 

 Luận án được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nguyên lý, quan điểm mác xít như: quan điểm Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề tôn giáo.

* Phương pháp nghiên cứu  


Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: phương pháp tôn giáo học, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, thống kê, logíc cụ thể…Đặc biệt, một số phương pháp của ngành Nhân học Tôn giáo như điều tra, khảo sát thực địa với các công cụ chính là quan sát tham tham dự, phỏng vấn sâu được chú trọng.
5. Đóng góp mới của Luận án

- Luận án chỉ ra những biểu hiện của sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay (qua một số ngôi chùa tại Hà Nội) dưới góc độ Tôn giáo học.

- Luận án phân tích những mặt tích cực đồng thời chỉ ra những bất cập của sự dung hợp hai yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng nói trên.

-  Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Luận án đưa ra xu hướng phát triển của sự dung hợp giữa Phật giáo và thờ cúng tổ tiên của người Việt, những kiến nghị nhằm giữ gìn và phát huy những mặt tích cực, hạn chế những bất cập của sự dung hợp hai yếu tố nói trên trong Luận án. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
Luận án đóng góp thêm một cái nhìn mới trong nghiên cứu tôn giáo học; Luận án có thể sử dụng là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về văn hóa nói chung, tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, đặc biệt là Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; Luận án là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà hoạch chính sách tôn giáo và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Mục lục, nội dung chính của luận gồm 4 chương, 
Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI NIỆM     
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

1.1.1.  Nguồn tài liệu của Luận án

- Luận án sử dụng Kinh điển Phật học và một số sách gốc, từ điển Phật học, từ điển bách khoa Việt Nam…; Luận án kế thừa những kết quả nghiên cứu có liên quan của các tác giả đi trước; Tài liệu của Luận án còn bao gồm những tài liệu điền dã (phỏng vấn sâu, các ghi chép quan sát, tham dự); Luận án cũng kế thừa các Báo cáo tổng kết, số liệu thống kê của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở các địa phương được khảo sát.
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Trước hết, nghiên cứu về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, có công trình tiểu biểu: Lê Mạnh Thát (2001) với “Lịch sử Phật giáoViệt Nam” (2 tập); Nguyễn Lang (2008) với “Việt Nam Phật giáo sử luận” (3 tập); Nguyễn Tài Thư (Chủ biên, 1989) với “Lịch sử Phật giáo Việt Nam”; (2 tập); Thánh Nghiêm (1995, Bản dịch) “Lịch sử Phật giáo thế giới”; Tịnh Hải (1992, Bản dịch) “Lịch sử Phật giáo thế giới”; Thích Thanh Kiểm (1989) “Lịch sử Phật giáo Ấn Độ”…


Thứ hai, liên quan trực tiếp đến nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, từ trước đến nay trên thế giới và Việt Nam đã có một số công trình nổi bật như: X.A.Tôcarev (1994) “Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng”; Léopold Cadiere (1997, Bản dịch) “Về văn hóa và tín ngưỡng truyền thống người Việt”; Vũ Quỳnh (1992) “Lĩnh Nam trích quái”; Lý Tế Xuyên (1992) “Việt điện U linh”; Phan Kế Bính (1995) “Việt Nam phong tục”; Toan Ánh (1996) “Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam”; Vũ Ngọc Khánh (1996) “Tín ngưỡng làng xã”; Đặng Nghiêm Vạn (Chủ biên, 1996), "Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay", và (2001), "Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam", Nguyễn Đức Lữ (1999), “Hiện tượng mê tín dị đoan ở nước ta hiện nay, thực trạng, biểu hiện và đặc điểm”, Nguyễn Minh San (1998), “Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam”Trần Đăng Sinh (2002) “Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên”; Trương Thìn (2010) “Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa miếu phủ”…
Thứ ba, nghiên cứu về mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng của người Việt có tác tác phẩm, bài viết như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân Viện nghiên cứu Phật học (1989), Phật giáo và văn hóa dân tộc; Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử văn hóa Việt Nam; Nguyễn Hồng Dương (2004), Tôn giáo trong mối quan hệ văn hóa và phát triển ở Việt Nam; Nguyễn Duy Hinh, Lê Đức Hạnh (2011), Phật giáo trong văn hóa Việt Nam; Hạnh Nguyên (2013), Phật giáo trong lòng người Việt… Trần Quốc Vượng (1986), “Mấy ý kiến về Phật giáo và văn hóa dân tộc”, (trong Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam);  Phan Đại Doãn (1986), “Vài nét về Phật giáo và làng xã”, (trong Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam); Vũ Thanh Huân (1986), “Mấy nét của Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử”, (trong Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam)…và những bài viết khác như Minh Chi (2001), “Về xu hướng thế tục hóa và dân tộc hóa của Phật giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 3, tr. (26 - 29); Hoàng Thu Hương (2006), “Về mối quan hệ giữa nhu cầu của người đi lễ chùa và dịch vụ bán đồ lễ” (Qua khảo sát thực tế tại chùa Quán Sứ và chùa Hà ở Hà Nội), chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2, tr. (51 - 55); Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), “Phật giáo dân gian: con đường nhập thế của Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 8, tr. (25 - 32); Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), “Dịch vụ Phật giáo: hoạt động mang tính dân gian và là cách thức để giải quyết nhu cầu tâm linh tín đồ của Phật giáo Việt Nam đương đại” (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) (Trong: Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay)…

Bên cạnh đó, nghiên cứu về tình hình Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng giai đoạn hiện nay có một số công trình đáng chú ý. Nguyễn Duy Hinh và Lê Đức Hạnh (2011) đã đề cập đến một số vấn đề của Phật giáo Việt Nam thời đại ngày nay trong tác phẩm Phật giáo trong văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, trong số nghiên cứu gần đây nêu trên, đáng chú ý nghiên cứu của hai tác giả Hoàng Thu Hương và Nguyễn Minh Ngọc.

* Nhận xét, đánh giá chung

- Những vấn đề, luận cứ, luận điểm được Luận án tiếp thu, kế thừa

+ Về mặt lý luận:

Chúng tôi dựa vào một số tác phẩm của các nhà khoa học gạo cội nghiên cứu về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc như X.A. Tocarev, Léopold Cadiere, Đặng Nghiêm Vạn..., đã đề cập ở phần tổng quan nêu trên, lấy đó làm cơ sở để đưa ra những khái niệm công cụ và nội hàm nhằm thực hiện nghiên cứu đề tài luận án, ví dụ như các khái niệm: tín ngưỡng, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nghi lễ...

+ Về nội dung:

Trước hết, chúng tôi kế thừa các tác phẩm viết về Phật giáo, lịch sử Phật giáo của Lê Mạnh Thát, Nguyễn Lang, Nguyễn Tài Thư... để hiểu rõ về quá trình bản địa hóa của Phật giáo khi truyền vào Việt Nam và trở thành Phật giáo Việt Nam.

Thứ hai, chúng tôi cũng kế thừa các tác phẩm viết về tín ngưỡng của Việt Nam nói chung và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nói riêng, của các tác giả như: Toan Ánh, Phan Kế Bính, Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Minh San, Trần Đăng Sinh... Đây là những công trình nghiên cứu công phu, tập hợp tất cả các phong tục tập quán cũng như tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Việc nghiên cứu những tài liệu này giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về bản chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, các hình thức thờ cúng tổ tiên trong phạm vi gia đình, dòng họ, làng xã...

Thứ ba, chúng tôi kế thừa kết quả nghiên cứu của hai nhà sử học, văn hóa học nổi tiếng là GS. Trần Quốc Vượng, GS. Hà Văn Tấn và PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương trong những công trình nghiên cứu của các ông về sự hỗn dung Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng của người Việt trong lịch sử mà chúng tôi đã nêu ở trên. Điều này rất quan trọng, bởi khi hiểu rõ hơn về mối giao duyên này trong quá khứ, chúng tôi sẽ có cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu về mối giao duyên này tiếp tục diễn ra như thế nào trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, một số bài viết của hai tác giả Hoàng Thu Hương và Nguyễn Minh Ngọc đề cập đến mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng của người dân Hà Nội hiện nay, đã giúp chúng tôi hiểu rõ quan điểm, cách đánh giá của các nhà nghiên cứu ngoài tôn giáo khi viết về mối quan hệ giao duyên giữa tín ngưỡng truyền thống và Phật giáo, mà chúng tôi là những người tu hành đang thực hiện.

- Những vấn đề còn bỏ trống được Luận án nghiên cứu

Từ sự tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án trên đây cho thấy: Phần lớn những nghiên cứu đề cập đến sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng trong lịch sử. Chỉ có một số bài viết, không có những công trình nghiên cứu chuyên sâu, đề cập đến sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng trong giai đoạn từ đổi mới đến nay. Nội dung các bài viết cũng chỉ đưa ra những nhận định chung, chưa có những nghiên cứu cụ thể trên thực tế.  Đề tài Luận án sẽ góp phần “phủ lấp” vào những khoảng trống nói trên.

Tóm lại, sự dung hợp tôn giáo ngoại nhập với tín ngưỡng bản địa trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chính là chất keo gắn kết, tạo sự giao lưu, hòa hợp với dân tộc, góp phần cơ bản làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, những vẫn không hề mất đi căn tính đức tin tôn giáo. Vì vậy, những công trình nghiên cứu trên đây sẽ được chúng tôi kế thừa trong Luận án của mình.

1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

- Lý thuyết về giao lưu, tiếp biến văn hóa
Sự tiếp xúc trực tiếp và lâu dài giữa hai nền văn hóa khác nhau và hậu quả của sự tiếp xúc này là sự thay đổi hoặc biến đổi của một số loại hình văn hóa hoặc cả hai nền văn hóa đó. 
- Lý thuyết thống nhất các sự kiện văn hóa

Các hiện tượng xã hội đều mang tính biểu trưng, nên cần có chiều kích văn hóa tôn giáo. Các hiện tượng xã hội trải rộng trên các khu vực vượt ra ngoài không gian lãnh thổ quốc gia, hoặc phát triển qua các khoảng thời gian vượt ra ngoài lịch sử một xã hội. Ông muốn chứng minh con người luôn có khả năng tiếp thu một hệ văn hóa tôn giáo mới nếu như hệ văn hóa đó gần gũi đồng ý tưởng với nền văn hóa tôn giáo nó trú ngụ
- Lý thuyết hệ thống hóa văn hóa ( Bonnemaison, 2000)

Một hệ thống văn hóa tạo nên các đặc trưng nhờ tổ chức đặc thù bên trong của nó. Hệ thống văn hóa khác với hệ thống xã hội, vì có tính chất bao quát hơn, gồm có bốn yếu tố: kiến thức, kỹ thuật, tín ngưỡng và không gian. Đây cũng là bốn cực hay bốn trụ cột của hệ thống văn hóa: di sản kiến thức, di sản kỹ thuật, tín ngưỡng, không gian.

1.3. Một số khái niệm

* Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên: 

+ Theo nghĩa hẹp, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là sự thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đó là những người đã mất, cùng huyết thống, đã có công sinh thành và nuôi dưỡng con cháu. 

+ Theo nghĩa rộng, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên không chỉ mở rộng huyết thống từ gia đình đến họ tộc mà còn mở rộng ra cả tổ tiên làng xã, đất nước. 
* Sự dung hợp (acculturation):

Nội hàm của khái niệm “dung hợp” gồm: Dung hợp văn hóa và dung hợp tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo chúng tôi thì, dung hợp văn hóa và dung hợp tín ngưỡng, tôn giáo là: Quá trình năng động trong đó một nền văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) diễn tiến dưới ảnh hưởng của một văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) khác: văn hóa (tín ngưỡng, tôn giáo) thống trị. Và chúng được hòa hợp trong một thể thống nhất để tồn tại, phát triển. 

Ngoài ra luận án còn đề cập đến các khái niệm: Tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên, nghi lễ...
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CƠ SỞ LÝ LUẬN TIẾP CẬN SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN NAY
2.1. Bản chất tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt
2.1.1. Đạo lý cội nguồn và văn hóa tâm linh con người 
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa và trên thực tế, chưa bao giờ bị đứt nối, kể cả trong thời kỳ đất nước có chiến tranh. Ở Việt Nam, thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng mang tính phổ cập, và đương nhiên nó trở thành đạo lý xã hội. Một khi nó đã trở thành đạo lý xã hội, có nghĩa là nó được cộng đồng tôn trọng, ở đây còn bao hàm cả nghĩa kính trọng, tức nó có yếu tố thiêng mà người ta gọi là tâm linh. 

Ngoài nhu cầu tâm linh của con người được đáp ứng qua các hình thức tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là biểu hiện của đạo lý làm người, là nhu cầu hướng về cội nguồn của gia đình và dân tộc. Thờ cúng tổ tiên là sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, sức sống của tín ngưỡng này là vô tận.

2.1.2. Đạo lý nhân văn và sự cố kết nhân tâm trong gia đình – làng xã – đất nước

Thờ cúng tổ tiên đã trở thành đạo lý nhân văn sâu sắc, chiếm vị trí trung tâm trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Khái niệm thờ cúng tổ tiên của người Việt được hiểu theo nghĩa rộng với các cấp độ: thờ cúng trong gia đình, dòng họ (thờ ông bà, họ tộc theo huyết thống), trong làng xã (thờ cúng những người có công với dân làng chính là thờ thành hoàng làng), ở cấp quốc gia (thờ quốc tổ Hùng Vương). 
Thờ cúng tổ tiên của từng gia đình, gia tộc, làng xã và quốc gia có nhiều khâu, nhiều mức độ và nhiều hình thức khác nhau, nhưng đã trở thành một chỉnh thể có quan hệ chặt chẽ, nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau. Hệ thống thờ cúng tổ tiên phản ánh quan hệ gắn bó giữa cá nhân với cộng đồng, gia đình với đất nước. 

2.2. Sự tiếp nhận Phật giáo của người Việt và quan niệm tổ tiên trong Phật giáo
2.2.1. Sự tiếp nhận Phật giáo của người Việt

Theo các nhà nghiên cứu, Phật giáo truyền vào Việt Nam từ đầu Công Nguyên theo các con đường khác nhau. Khi truyền vào Việt Nam, Phật giáo đã đáp ứng được thế giới quan của người Việt. Để được tiếp nhận, Phật giáo phải trải qua những thăng trầm, dung hợp và loại bỏ những căn tính không phù hợp với văn hóa bản địa. Với đặc thù “khế lý, khế cơ”, “tùy duyên phương tiện”, Phật giáo đã chứng tỏ được vị thế của mình, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Hơn nữa người Việt vốn có thái độ cởi mở, ít có những định kiến tôn giáo, sẵn sàng tiếp nhận, chọn lọc trong những yếu tố của các nền văn hóa, tín ngưỡng từ bên ngoài, làm phong phú thêm nền văn hóa của họ; hoặc chấp nhận và dung hoà chúng với tín ngưỡng cổ truyền.
2.2.2. Quan niệm tổ tiên trong Phật giáo
Phật giáo cũng đề cập nhiều đến thờ cúng tổ tiên theo cả hai nghĩa rộng và hẹp. Thờ cúng tổ tiên trong Phật giáo theo nghĩa rộng chính là thờ Phật. Phật được người dân hiểu một cách đơn giản là người sáng lập ra Phật giáo, là Buddha, nhân dân gọi là ông Bụt, ông Phật hay đôi khi là “Phật tổ”. Còn những người đứng đầu, sáng lập ra các tông phái Phật giáo và người kế thừa, những vị sư sáng lập chùa được các hậu duệ sau này gọi là “Sư tổ”. Các tự viện nơi họ được khai sáng thì gọi là “Tổ đình”. Thờ cúng tổ tiên theo nghĩa hẹp của Phật giáo, cũng có nghĩa là thờ cúng ông bà, cha mẹ, những người có cùng huyết thống với mình theo giáo lý Tứ Ân. 

2.3. Vài nét về địa bàn nghiên cứu
2.3.1. Phường Nhật Tân và chùa Tảo Sách
Phường Nhật Tân, cách trung tâm Hà Nội 7 km về phía tây bắc. Phường nằm ven Hồ Tây. Chùa Tào Sách có tên là chùa Linh Sơn. Nhân dân địa phương quen gọi là chùa Nhật Tân vì chùa tọa lạc tại thôn Nam, phường Nhật Tân.

2.3.2. Phường Bồ Đề và chùa Bồ Đề

Phường Bồ Đề ngày nay là đơn vị hành chính thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Chùa Bồ Đề còn có tên gọi là “Thiên Sơn Tự” hay “Thiên Sơn Cổ tích tự”, tọa lạc trên mảnh đất sát bờ bắc sông Hồng thuộc thôn Phú Viên.
2.3.3. Phường Hoàng Liệt và chùa Pháp Vân

Phường Hoàng Liệt nằm ở vị trí phía tây nam của quận Hoàng Mai, án ngữ cửa ngõ phía nam thủ đô Hà Nội. Chùa Pháp Vân hiện nay tọa lạc tại số 1299, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi chùa cổ từ xa xưa.
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Tín ngưỡng là một bộ phận của ý thức xã hội, một yếu tố thuộc lĩnh vực đời sống tinh thần và là hệ quả của các quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình lịch sử - văn hóa, là sự biểu hiện niềm tin dưới dạng tâm lý xã hội vào cái thiêng liêng qua hệ thống lễ nghi thờ cúng của con người và cộng đồng người trong xã hội. 

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một loại hình của tín ngưỡng nói chung  và là hoạt động có ý thức của con người, là tổng thể phức hợp của ý thức về tổ tiên, biểu tượng về tổ tiên và nghi lễ thờ phụng. 

Không nằm ngoài tiền lệ đó, thờ cúng tổ tiên của người Việt là một hiện tượng mang tính lịch sử - xã hội, tồn tại phổ biến trong xã hội. Thờ cúng tổ tiên của người Việt là một loại hình tín ngưỡng dân gian gắn liền với tập tục văn hóa, đạo đức trên cơ sở niềm tin rằng, tổ tiên đã chết sẽ che chở, phù giúp cho con cháu, là sự phản ánh hoang đường quyền hành của người gia trưởng và được thể hiện thông qua nghi lễ thờ cúng theo quan niệm, phong tục, tập quán của mỗi con người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Thờ cúng tổ tiên của người Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung được thể hiện ở các cấp độ gia đình, dòng họ, đến làng xã và rộng hơn là quốc gia. 

Việc thờ cúng tổ tiên từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới, nhất là đối với người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Là đất nước đa dân tộc, đa văn hóa, với sự tồn tại của nhiều loại hình tín ngưỡng bản địa (tôn giáo bản địa) và các tôn giáo thế giới như đạo Phật, đạo Ki tô, đạo Islam…, tín ngưỡng thờ của tổ tiên của người Việt đã và đang từng bước có sự hội nhập và chọn lọc với các tín ngưỡng tôn giáo ấy, đặc biệt với đạo Phật để hình thành một hệ thống thờ phụng với nhiều dáng vẻ khác nhau. Trong mỗi tôn giáo, ngoài việc thờ cúng đấng tối cao của mình, họ cũng đều đề cập đến thờ tổ tiên theo nghĩa hẹp, đó là truyền thống đạo hiếu của con người. 

Đối với đạo Phật, thờ cúng tổ tiên trong Phật giáo nếu hiểu theo nghĩa rộng, cũng chính là thờ Phật (người sáng lập ra Phật giáo), các vị Bồ Tát, La Hán,… là những người hộ trì Pháp và các vị Tổ sư là những người sáng lập ra các tông phái, các thiền tự… Hiểu theo nghĩa hẹp, thờ cúng tổ tiên là việc thực hành giáo lý Tứ Ân của nhà Phật. Chính vì vậy, chúng ta thấy rằng giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có những điểm tương đồng trong ý tưởng giáo dục, trong văn hóa tín ngưỡng và trong nghi lễ thờ cúng, đây chính là cơ sở cho sự hội nhập giữa đạo Phật với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. 


Chương 3

BIỂU HIỆN CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN NAY 

(QUA KHẢO CỨU TẠI MỘT SỐ CHÙA Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

3.1. Biểu hiện sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần của người Việt
3.1.1. Biểu hiện trong thực hành tín ngưỡng
Đối với Phật giáo, việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo là thể hiện niềm tin của tín đồ vào giáo lý, giáo luật Phật giáo. Thực hành tín ngưỡng trong Phật giáo thể hiện rất phong phú và đa dạng, mang đậm nét dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam nói chung, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt nói riêng. Trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người Việt, có ba đối tượng được thờ cúng, đó là thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thần linh, thờ cúng vật linh, trong đó thờ cúng tổ tiên luôn được đặt lên vị trí trung tâm.
Thờ cúng tổ tiên diễn ra từ rất lâu đời trong lịch sử dân tộc. Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng dung hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia đình, dòng họ, làng xã của người Việt. Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi muốn đề cập đến trong luận án này là, dưới ảnh hưởng của thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo, đặc biệt từ 1986 đến nay, việc thực hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt đã có sự thay đổi theo chiều hướng ngày càng có nhiều gia đình gắn bó với ngôi chùa. Hay nói một cách khác, đã có sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dân gian mang màu sắc mới, thể hiện trong việc thực hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay. Sự dung hợp này thể hiện rõ trong đám tang của người Việt và thông qua việc thực hành tín ngưỡng của cộng đồng.
3.1.2. Biểu hiện trong nghi lễ thờ cúng

Nghi lễ thờ cúng trong các chùa Việt Nam hiện nay rất phong phú và da dạng, được thể hiện qua một số ngày lễ chính như Lễ Phật Đản, Lễ Phật thành đạo, Lễ Vu Lan… Đặc biệt, Lễ Vu Lan vừa là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo nhưng cũng vừa là nghi lễ thể hiện điểm tương đồng giữa giáo lý của Phật giáo với ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Chính vì vậy, sự dung hợp giữa Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong nghi lễ này được thể hiện rất đặc sắc. 


Bên cạnh đó, sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên còn biểu hiện ở lễ vật dâng cúng ở chùa, nghi thức thắp hương, nghi thức tiến dâng, lễ nhạc, thầy cúng

3.1.3. Biểu hiện trong cuộc sống thường ngày
Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt biểu hiện qua các nghi lễ  thờ cúng, tang ma, thực hiện ăn chay…. Không phải người dân nào cũng đọc và nhớ hết giáo lý Phật giáo, nhưng trong nhiều đám tang vẫn giữ nếp làm lễ cầu siêu, sám hối. Người Việt, dù có hay không có tín ngưỡng Phật giáo, đều có thói quen thắp hương và cúng chay trong những ngày 30, mồng 1, ngày 14, Rằm hàng tháng. Bên cạnh đó, một số người có thói quen chào nhau hoặc tạm biệt nhau bằng câu “A di đà Phật”, “Mô Phật”. Ngược lại, những tín ngưỡng truyền thống như tục thờ cũng tổ tiên của người Việt cũng đã “len lỏi” vào trong chùa và được nhà chùa tiếp nhận như cúng lễ mặn trong chùa (nơi thờ Thánh, Mẫu), sử dụng những nhạc cụ dân gian trong những ngày lễ lớn của Phật giáo…

Cũng từ lâu, những ngày lễ của Phật giáo ở một số chùa Hà Nội như Tào Sách, Pháp Vân, Bồ Đề.... không còn là việc của riêng giới tu hành Phật giáo nữa, mà nó đã được sự tham gia hưởng ứng của hầu hết người dân Hà Nội. Ngược lại các ngày giỗ, ngày Tết, đám tang, ngày hội…, của người dân thì cũng không còn là việc của dân làng, của nhà nước mà nó đã trở thành của Phật giáo, ăn sâu trong tiềm thức của nhà chùa, đó cũng là việc chùa. Do đó, cách cử hành nghi lễ mang tính tôn giáo trang trọng với các nghi thức trang nghiêm, tuy có cầu kỳ nhưng mang đầy tính nhân văn, văn hóa của Phật giáo từ y phục, cờ phướn, chuông mõ, tụng niệm đã là những thứ không thể thiếu trong những ngày lễ hội của người Việt.

3.2. Biểu hiện của sự dung hợp Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong cách thức bài trí ngôi chùa

3.2.1. Biểu hiện trong kiến trúc

Chùa là sự hiện diện cho đời sống tâm linh của đại đa số người dân, đặc biệt là người dân sống trong các làng, thể hiện qua câu nói “đất  vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”. Chùa được xây dựng khắp mọi nơi, từ miền quê hẻo lánh tới các thành phố, đô thị hiện đại. Trong cả nước nói chung và đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt Hà Nội nói riêng, hầu như làng nào, phường nào cũng có chùa. Trong số đó, nhiều ngôi chùa, vốn là chùa của làng, có lịch sử văn hóa lâu đời, nhưng tầm ảnh hưởng vươn rộng ra bên ngoài, trở thành trung tâm tín ngưỡng Phật giáo lớn của vùng, tỉnh thậm chí được cả nước biết đến như chùa Tào Sách, Bồ Đề, Phúc Khánh, Đống Lim, Ngọc Lâm…
Giữa kiến trúc bài trí của chùa với kiến trúc bài trí của hệ thống thờ tự khác: từ đường, bàn thờ gia tiên và đình, đền (đền Hùng) trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam có sự dung hợp, tương hỗ với nhau về nhiều mặt, từ phong thủy, cách lựa chọn vị trí xây dựng đến lối kiến trúc đậm chất dân gian làng xã, hợp với văn hóa lúa nước, chuộng kiểu kiến trúc xây dựng các gian thờ bè chiều ngang, theo số lẻ, với kèo, cột và quá ngang… Qua đó cũng thể hiện sự hài hòa, đăng đối âm dương, hòa quyện giữa con người với trời đất, con người với tổ tiên, thần thánh, tính đa thần của người Việt, với Phật trong tâm thức linh thiêng của người Việt Nam.
3.2.2. Biểu hiện trong cách thức bài trí thờ tự

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được biểu hiện trong cách thức bài trí thờ tự của người Việt trong chùa có nhiều nét tương đồng và pha trộn với cách thức bài trí thờ cúng tổ tiên trong gia đình, dòng họ, làng xã và quốc gia của người Việt. Đó là cách thức bài trí có tôn ti, trật tự, có thứ bậc, thể hiện sự tôn kính và lòng thành của con cháu đối với tổ tiên, của tín đồ đối với Đức Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Tăng… Điều đặc biệt là, trong cách thức bài trí ấy, một điều mà dễ nhận ra nhất đó là các đồ thờ tự cũng có nhiều điểm giống nhau. 
3.3. Nguyên nhân của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay

Trước hết, từ khi đổi mới đến nay, chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thể hiện quan điểm đúng đắn đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, đó là, tôn giáo, tín ngưỡng là một hiện tượng xã hội còn tồn tại lâu dài cùng với chủ nghĩa xã hội. Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với quá trình xây dựng xã hội mới. Những hoạt động tôn giáo ích nước, lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được Nhà nước và pháp luật đảm bảo. Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, kể cả văn hóa vật thể và phi vật thể đều được tôn trọng, khuyến khích và phát huy...
Thứ hai, một điều dễ dàng nhận thấy, văn hóa Phật giáo có nhiều nét tương đồng với văn hóa truyền thống. Giáo lý của Phật giáo dạy con người lòng Từ Bi, yêu thương đồng loại vô bờ bến, còn những đặc tính dân tộc và con người Việt Nam cũng không nằm ngoài nội dung trên, đó là “bầu ơi thương lấy bí cùng...”, “lá lành đùm lá rách”, “chín bỏ làm mười”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, hay “thương người như thể thương thân”… Do vậy, đạo Phật dễ gần gũi, đi vào lòng mỗi con người Việt nam nói chung và người Hà Nội nói riêng
Thứ ba, Vai trò nhập thế trong tư tưởng Phật giáo Việt nam: hiện nay ở hầu hết các chùa đều thành lập những đạo tràng. Một mặt đáp ứng được nhu cầu tâm linh của người dân, mặt khác, thông qua đó, các giáo lý, giáo luật của nhà Phật cũng được phổ biến rộng rãi trước hết trong các thành viên phật tử. Trên cơ sở đó, những tư tưởng, tinh thần Phật giáo sẽ lan tỏa ra khắp các thành viên khác trong gia đình và xã hội.

Thứ tư, Phật giáo đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh trong xã hội hiện nay. Phật giáo có tác dụng dễ đi vào lòng người và một khi đã đi vào lòng người, Phật giáo có tác dụng cải biến nội tâm. Con người sống trong đời sống hữu hạn trần thế, không chỉ quan hệ với thế giới hữu hình mà còn với thế giới vô hình (những điều chưa giải thích được). Thế giới vô hình này lại chi phối không nhỏ đến đời sống cũng như quan niệm thẩm mỹ, quan niệm văn hóa của con người. Cùng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên: gia đình – làng xã – đất nước là biểu hiện sự tôn trọng đối với sợi dây liên hệ giữa người sống với người đã khuất, giữa quá khứ - hiện tại và tương lai, giữa truyền thống với hiện đại
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Sự dung hợp giữa Phật giáo đối với thờ cúng tổ tiên của người Việt bắt nguồn từ lâu đời trong lịch sử, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Hiện tượng Phật giáo hòa nhập với tín ngưỡng truyền thống không chỉ thể hiện ở sự có mặt của ngôi chùa, trở thành một “mắt xích” không thể thiếu trong hệ thống di tích thờ cúng tại các làng xã, trong cách bài trí tượng Phật, các đối tượng được thờ cúng tại chùa, mà cả trong các nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đặc biệt, sự dung hòa đó xuất phát từ suy nghĩ, tình cảm của mỗi con người, biểu hiện qua các nghi lễ thờ cúng trong tang ma và trong những ngày giỗ kỵ và cả các công việc khác liên quan đến cuộc sống của người dân. 

Phật giáo độ sinh chứ không độ tử, ngược lại, truyền thống dân gian của người Việt lại coi trọng việc tử hơn việc sinh, coi trọng ngày chết hơn ngày sinh. Để tồn tại, Phật giáo đã biết dung hợp, cùng với người dân tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời con người đó là thờ cúng tổ tiên (độ tử). Ngược lại, người Việt cũng tiếp thu những yếu tố Phật giáo, trên cơ sở biến nó phù hợp với mình như việc học kinh sách, thực hiện nghi lễ Phật giáo ăn chay, thờ Phật tại gia, đưa vong người nhà lên chùa, cầu Phật phù hộ người chết và sống theo đạo đức của Đức Phật..

Chính sự giao lưu, hòa hợp từ hai hướng nêu trên đã dẫn đến sự dung hợp, hòa nhập vào nhau giữa Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống, được ví như như sữa với nước. Sự thờ cúng tổ tiên của người Việt ngày càng có xu hướng gắn với Phật giáo (ngôi chùa và các nhà sư) là điển hình biểu hiện sự dung hợp đó. 
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XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT

4.1. Xu hướng phát triển của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt 

Sự dung hợp diễn ra theo hướng sau: Thờ cúng tổ tiên mang tính giá trị phổ quát và được nhiều gia đình, dòng họ chú trọng; Xu hướng đưa người đã khuất lên chùa an vị; Vai trò người phụ nữ trong thờ cúng tổ tiên được đề cao; Xu hướng giữ gìn hồn cốt văn hóa truyền thống dân tộc đã, đang và sẽ còn là xu hướng chủ đạo của Phật giáo Việt Nam trong tương lai; Xu hướng nhập thế của Phật giáo thông qua nghi lễ thờ cúng tổ tiên
4.2. Những kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

Thứ nhất, phải có nhận thức đúng đắn về sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; 
Thứ hai, định hướng đúng đắn mọi hoạt động thờ cúng tổ tiên trong chùa, gia đình, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong nghi lễ; 
Thứ ba, bên cạnh việc đốt vàng mã, trong xã hội hiện nay, việc tổ chức cúng bái rầm rộ vô hình chung tạo cơ hội cho việc hình thành nên đội ngũ “hành nghề thầy cúng” không vì mục đích tâm linh, văn hóa, mà vì mục đích thương mại, kiếm tiền, chuộc lợi; 

Thứ tư: hiện nay có một số người lợi dụng hoạt động thờ cúng tổ tiên chuộc lợi, tổ chức các dịch vụ thờ cúng thuê, biến tướng, đa dạng, rất khó kiểm soát, và quan trọng hơn, làm mất đi bản sắc, ý nghĩa trong sáng của công việc này; 
Thứ năm, xây dựng một môi trường xã hội, môi trường văn hóa lành mạnh.
4.3. Những giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

Thứ nhất, Đề nghị chính quyền địa phương, nơi quản lý trực tiếp các chùa, trước đây đã có nhiều ủng hộ, nay dành sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa đối với những hoạt động của nhà chùa; 
Thứ hai, cần phát huy hơn nữa vai trò của các nhà sư, nhất là các sư trụ trì chùa. 




Thứ ba, để xóa bỏ hiện tượng một số gia đình nhờ các thầy cúng dân gian đến các chùa làm lễ bái tràn lan, bát nháo, tự phát, mang màu sắc mê tín dị đoan, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền tại địa phương vào cuộc; 
Thứ tư, cần có sự quản lý bằng pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động thờ cúng tổ tiên trong chùa và trong gia đình; 
Thứ năm, để xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, bài trừ mọi hủ tục lễ nghi trong thờ cúng tổ tiên và Phật giáo, cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước.
Tiểu kết chương 4



Sự dung hợp Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã có từ rất lâu trong lịch sử, khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 1986 đến nay, sự dung hợp trên mang màu sắc mới. 



Ở Hà Nội, xu hướng người dân gắn bó với ngôi chùa ngày càng trở nên thân thiết. Điều đó thể hiện qua những đám tang có đan xen các yếu tố Phật giáo như rước ảnh Phật A Di Đà, các nhà sư, các vãi tham gia tụng kinh, niệm Phật độ cho người mất...



Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều gia đình phật tử và người dân đưa tổ tiên, cha mẹ lên chùa an vị. Họ coi đó là “ngôi nhà thứ hai” của người thân đã mất. Với mong muốn nương nhờ cửa Phật, lắng nghe các nhà sư thuyết pháp, nhờ tha lực của tam bảo và nguyện lực của chư tăng, phật tử, vong linh người mất sẽ được trợ duyên, hồi hướng và nhanh chóng được siêu thoát vào cảnh giới an lành. 



Sự mộ đạo của người dân Hà Nội còn thể hiện qua những quan niệm, suy nghĩ và một lối sống thực hành đạo Phật. Ngày càng có nhiều người ăn chay, rước Phật về nhà thờ cúng cùng với tổ tiên, làm nhiều việc thiện, giữ giới… với mong muốn tạo nhiều quả phúc để sau này mất đi chóng được siêu thoát.



Về phía các chùa và nhà sư, để phục vụ tốt hơn công việc thờ cúng nói chung và thờ cúng tổ tiên nói riêng, các sư đã luôn phải nỗ lực hết mình, trang bị không chỉ các kiến thức uyên thâm về Phật pháp để giáo hóa người dân, mà còn phải có các kiến thức dân gian như xem ngày, giờ nhập quan, an táng cho người mất, cúng cắt sao giải hạn…Trên cơ sở đó, mối quan hệ giữa người dân và nhà chùa trở nên khăng khít. Các nhà sư đã trở thành những người coi sóc về tâm linh cho nhiều gia đình ở Hà Nội. Đặc biệt, thông qua các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, các thầy chùa không chỉ làm an tâm nhiều gia đình, mà còn đưa Phật pháp đến với người dân, nhằm đem lại lợi lạc cho gia đình, xã hội. 



Sự dung hợp Phật giáo đối với thờ cúng tổ tiên trên phương diện làng xã, quốc gia đó là sự quan hệ mật thiết giữa ngôi chùa với ngôi đình và với đền thờ Hùng Vương. Ngày hội, ngày lễ của đình và đền, cũng là ngày hội và ngày lễ của chùa. Người dân tham gia hội làng, hội đền là dân làng, dân phố, đồng thời cũng là phật tử của chùa. Nội dung và ý nghĩa tổ chức các nghi lễ trên cũng không ngoài việc tưởng nhớ, biết ơn công lao của những người đã có công xây dựng xóm làng, xây dựng đất nước.



Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên không những làm  phong phú, làm giàu thêm bản sắc nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới - giai đoạn Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, mà còn có tính giáo dục rất cao đối với mỗi người dân. Thông qua nghi thức thờ cúng tổ tiên, Phật giáo đã đem giáo lý, giáo luật nhà Phật vào trong cuộc sống, đồng thời qua đó, giải quyết các vấn đề thời sự của xã hội như sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên, tục đốt vàng mã gây tốn kém và lãng phí tiền của, các vấn đề ô nhiễm môi trường, chống kỳ thị, xa lánh những bệnh nhân HIV/AIDS…



Như vậy, từ 1986 đến nay, với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác và chính sách tôn giáo, Phật giáo đã, đang và sẽ cùng người dân “viết” tiếp những trang sử mới về bản sắc văn hóa Việt, khẳng định về vai trò của mình trong việc hộ quốc an dân, hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình, phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.
KẾT LUẬN
Người Việt vốn có một thái độ bao dung cởi mở về văn hóa và tín ngưỡng, ít có những thành kiến tôn giáo, sẵn sàng chọn lọc trong những nền văn hóa bên ngoài những yếu tố phù hợp để làm phong phú thêm nền văn hóa độc đáo của họ. Trên thực tế, người Việt đã chấp nhận những tín ngưỡng khác nhau từ bên ngoài và dung hòa chúng với tín ngưỡng truyền thống của mình, mà Phật giáo là một ví dụ.
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ đầu Công nguyên, đã được Việt hóa và có sức sống vô cùng mạnh mẽ trong đời sống tinh thần nhân dân. Phật giáo đã góp phần củng cố ý thức độc lập tự chủ của dân tộc qua nhiều thời kỳ lịch sử ở nước ta, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.

Phật giáo đã nhanh chóng thích ứng, dung hợp với phong tục tập quán, tín ngưỡng bản địa Việt Nam. Do sự thích ứng ấy mà các thần linh bản địa đều có vị trí trong chùa như thần Khuyến Thiện, Trừng Ác, Thổ Địa, Mẫu…  Cũng do thích ứng với tín ngưỡng bản địa, Phật giáo đã nhanh chóng, dễ dàng dung hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt một cách sâu sắc. Việc thờ cúng tổ tiên không chỉ diễn ra trong các gia đình mà còn ở tại chùa. Trong các chùa ngoài ban thờ Phật còn có ban thờ thành hoàng hoặc anh hùng dân tộc, có nhà thờ Tổ, nhà thờ vong…

Ngược lại, người Việt đã hấp thụ đạo Phật và “biến đổi” cho thích hợp với tâm linh, tín ngưỡng của chính mình. Phật Thích Ca không những chỉ được thờ ở trong chùa mà còn được thờ ở một số gia đình, thậm chí, thờ chung điện với ban thờ tổ tiên và cùng với các vị thần bản địa (thần Mây, thần Mưa, thần Sấm, thần Chớp). Và trong các gia đình, ngoài ban thờ gia tiên còn có ban thờ Phật. Trong Câu tụng niệm, khấn nguyện Tổ tiên, câu cửa miệng của người Việt dù ở nhà hay ở chùa đều là “Nam mô A di Đà Phật”….

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã góp phần làm cho văn hóa việt Nam thuần hậu. Song phải nói rằng, trong lịch sử và cho đến hiện nay tính chất hỗn dung vẫn rất phổ biến trong Phật giáo nói chung và trong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt nói riêng. Đặc điểm này trước hết là do tính trội, tính không dễ hòa tan của bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hiến nước nhà (hay truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc) được ví như một tảng vàng nguyên khối, nguyên chất, không dễ gì tinh luyện lại được. Cái khối vàng nguyên chất này chỉ thu hút các hạt vàng khác bám xung quanh để đánh bóng nó chứ không thể đúc lại nó.

Như vậy, Phật giáo chính thống đã kết hợp với tín ngưỡng bản địa nói chung, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nói riêng để hình thành nên Phật giáo dân gian, gạt bỏ những triết lý xa xôi khó hiểu, trở về với cuộc sống trần thế, cuộc sống hàng ngày của nhân dân lao động. Sự kết hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với những nguyện vọng, ước mơ của người dân lao động, Phật giáo dân gian đã thấm đượm trong tinh thần nhân gian qua nhiều đời, nhiều thế hệ và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thể hiện đời sống tâm linh, lối sống cộng đồng của nhân dân ta. Thờ cúng tổ tiên, ngoài ý nghĩa đạo lý, cầu thiện, làm phúc đức để bảo tồn kỷ cương, trật tự gia đình và xã hội, còn có ý nghĩa cầu cúng để mong đạt được “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”. Để xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, không thể không coi trọng thờ cúng tổ tiên với truyền thống lâu đời và đã trở thành hệ thống. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tạo nên nét riêng của người Việt. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường, sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được biểu hiện rõ rệt thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhưng mặt khác cũng còn tồn tại một số hạn chế như việc thương mại hóa các hoạt động thờ cúng, làm mất đi nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống. Vì vậy, cần gạn đục, khơi trong để việc thờ cúng tổ tiên giữ được bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh.

Từ năm 1986 đến nay, trong bối cảnh của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và nền kinh tế thị trường hội nhập, với những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn về tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các tôn giáo (trong đó có đạo Phật), đang có sự khởi sắc. Trong bối cảnh đó, sự dung hợp  Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt chuyển sang một nấc thang cao hơn, mang màu sắc mới. Đó là, hiện tượng nhiều người dân ngày càng gắn bó với ngôi chùa, trở thành những phật tử thường xuyên hoặc không thường xuyên của chùa. Theo đó, tín ngưỡng tâm linh nói chung và thờ cúng tổ tiên nói riêng, mang đậm nét văn hóa Phật giáo. Ngược lại, Phật giáo thông qua những nghi lễ thờ cúng đó, có cơ hội thâm nhập sâu vào đời sống người dân, “thu lượm thêm” những kiến thức văn hóa dân gian, làm giàu cho văn hóa Phật giáo, đồng thời phát triển sự nghiệp hoằng pháp. Phật giáo ngày càng tích cực nhập thế, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, hộ quốc an dân, khẳng định được vai trò, đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đối với người dân Hà Nội nói chung và người dân các phường đô thị hóa (nơi ba ngôi chùa Tào Sách, Bồ Đề, Pháp Vân tọa lạc) nói riêng, hiện nay ngôi chùa vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân cư. Từ làng xã chuyển thành phường, văn hóa làng xã truyền thống tại các phường mới đô thị hóa vẫn rất “đậm đặc”. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thành hoàng làng và những người có công dựng nước, vẫn được người dân chắt chiu, gìn giữ. Trên cơ sở đó, các di tích đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ…, cùng với những sinh hoạt thờ cúng gắn liền với nó, vẫn là những nghi lễ quan trọng đối với người dân. Dân làng coi đình như “ngôi nhà” của cả khu dân cư, còn thành hoàng làng là vị thánh bảo hộ cho người dân; dân cũng coi chùa là “nhà thờ” chung của cả làng. Vậy nên, các sinh hoạt tín ngưỡng như giỗ Tổ chùa, giỗ thành hoàng làng, giỗ các vị thánh... đều được dân làng coi là công việc chung, không có sự phân biệt giữa chùa hay đình. Lễ hội của đình, của chùa cũng là sự kiện chung của dân làng. Họ rạo rực, phấn khởi mỗi khi đến kỳ lễ hội diễn ra. Ngày hội đình hay ngày hội chùa (ngày Phật sinh, Phật Đản…), đều là ngày hội chung của người dân. Trong tâm thức, họ hoàn toàn không có sự phân biệt giữa đình là của dân gian hay chùa là của Phật giáo. Sự phân biệt trên đây chỉ mang tính tương đối, tạm thời trong nghiên cứu của các nhà khoa học. Thực tế trên cũng chứng tỏ, một sự dung hợp thật hoàn hảo, nhuần nhuyễn giữa Phật với tín ngưỡng dân gian Việt Nam trong cuộc sống dân giã đời thường hiện nay. Nó được tạo dựng qua quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thực hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên của các gia đình sống ở làng, mối quan hệ với ngôi chùa, ngôi đình cũng rất thân thiết. Vào mỗi dịp giỗ kỵ của tổ tiên, cha mẹ, đại diện của các gia đình, dòng họ không chỉ làm lễ  thờ cúng ở nhà, mà còn dâng lễ tại đình, chùa và thắp hương lễ Phật, lễ thành hoàng làng. Vào các ngày sóc, vọng hàng tháng, việc thắp hương cho tổ tiên cũng diễn ra song hành với thắp hương khấn Phật ở chùa. Ngược lại, vào ngày lễ Phật, người dân và phật tử không chỉ dâng lễ và thắp hương lễ Phật ở chùa mà cả ở gia đình và nhà thờ họ. Sự dung hợp này diễn ra rất đỗi tự nhiên, dung dị, ăn vào tiềm thức của mỗi con người. 

Hiện nay, ngày càng có nhiều gia đình ở Hà Nội đưa tổ tiên, cha mẹ lên chùa. Ngôi chùa đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của những người đã mất và là nơi thường xuyên đi về của những người đang sống. Sự hiện diện của tổ tiên, cha mẹ tại ngôi chùa là điều kiện càng thắt chặt thêm mối quan hệ giữa người dân và ngôi chùa. Thầy chùa không chỉ là người thay mặt các gia đình có vong linh gửi ở chùa, thờ cúng những người đã mất mà còn trở thành người coi sóc tâm linh cho những người đang sống.  Như vậy, thờ cúng tổ tiên là sợi dây “vô hình” đã “kéo” thêm nhiều người dân đến chùa và thắt chặt hơn nữa tình cảm của họ với các nhà sư. Thực tế điều tra tại ba ngôi chùa cho thấy, có tới 99% người đặt bàn thờ vong của tổ tiên, cha mẹ tại chùa thường xuyên đến lễ chùa; đặc biệt vào những ngày giỗ kỵ của thân nhân, ngày lễ của Phật giáo, họ đều có mặt tại chùa để lễ Phật và thờ cúng tổ tiên. Chỉ rất ít (một vài trường hợp) do ở xa hay do điều kiện bất khả kháng mới không thể về đúng ngày giỗ. Những đầu năm mới, Vu Lan báo hiếu (Rằm tháng Bảy) hay dịp cuối năm họ lại về chùa lễ tạ, cầu cho tổ tiên.

Trên thực tế hiện nay, kể cả những trường hợp đã theo các tôn giáo khác, hiếm thấy người Việt nào không gắn đời sống tâm linh của mình đối với chùa (dù ít hay nhiều). Bởi, nghi lễ thờ cúng tổ tiên cho chúng ta lòng ân nghĩa cần báo đáp, còn chùa và Đức Phật cho chúng ta lòng Từ, Bi, hỷ, Xả. Đó cũng là những đức tính tốt đẹp, làm nên cốt cách của con người Việt Nam. Đi chùa đã và mãi trở thành phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của mỗi con người Việt. Và như vậy, ngôi chùa hiện nay vẫn đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong đời sống người dân Hà Nội. Theo đó, tục thờ cúng tổ tiên gắn với các ngôi chùa cũng cần được tiếp tục duy trì.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 
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